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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Điện Biên, ngày  16  tháng  8  năm 2019


TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, 
giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 
năm 2019, tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ các Nghị định: số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2016, số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018; 

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020; 
Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 613/QĐ-BKHĐT ngày 28/4/2017 giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 và năm 2017; Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV - kỳ họp thứ 7 về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN, vốn TPCP giai đoạn 2016-2020 (Điều chỉnh) và Kế hoạch vốn NSNN, vốn TPCP năm 2018 và Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV - kỳ họp thứ 9 về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch vốn NSNN năm 2019, tỉnh Điện Biên; 
Trên cơ sở rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. UBND tỉnh Điện Biên trình Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019, tỉnh Điện Biên như sau:

A. DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 
I. Nguyên tắc điều chỉnh 

1. Vốn cân đối ngân sách địa phương

- Điều chỉnh cắt giảm vốn trung hạn 2016-2020 đối với các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn từ năm 2016, 2017, 2018 đã hoàn thành và hết nhu cầu bố trí vốn; 
- Điều chỉnh giảm vốn một số dự án không có thủ tục đầu tư để khởi công mới năm 2020 để điều chỉnh tăng cho các dự án cần thiết, còn thiếu vốn trong kế hoạch trung hạn;
- Bổ sung danh mục, mức vốn cho các dự án thực sự cần thiết, cấp bách theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, đã có văn bản cho chủ trương bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 

- Thực hiện điều chuyển vốn trung hạn trong danh mục các dự án giữa các ngành và các huyện, thị xã, thành phố để không làm mất vốn và tăng khả năng giải ngân đối với các dự án. 

2. Vốn Chương trình mục tiêu: Điều chuyển nội bộ vốn thuộc cùng một Chương trình, điều chỉnh giảm vốn trung hạn 2016-2020 đối với các dự án đã bố trí kế hoạch vốn từ năm 2016, 2017, 2018 đã hoàn thành và hết nhu cầu bố trí vốn; điều chỉnh giảm vốn một số dự án không có thủ tục đầu tư để khởi công mới năm 2020. Điều chỉnh tăng vốn trung hạn cho dự án không phải áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án đã được quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ.
3. Vốn ODA (Vốn nước ngoài): Điều chuyển nội bộ vốn thuộc cùng một Chương trình, điều chuyển giảm vốn trung hạn 2016-2020 đối với các dự án đã bố trí kế hoạch vốn ODA từ năm 2016, 2017, 2018 đã hết nhu cầu thanh toán sang dự án chưa được bố trí vốn.
4. Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: Điều chỉnh giảm đối với các dự án đã hoàn thành và hết nhu cầu bố trí vốn; cắt giảm danh mục và hạn mức vốn đối với các công trình trùng lắp, không khả thi. Điều chỉnh tăng vốn đối với các dự án đã bố trí còn thiếu vốn và bổ sung đối với một số công trình thuộc đối tượng đầu tư của Chương trình, đảm bảo sau khi rà soát điều chỉnh hạn mức vốn của từng huyện và tổng mức vốn của chương trình không thay đổi so với Quyết định 1170/QĐ-UBND ngày 10/12/2018. 
II. Dự kiến điều chỉnh kế hoạch trung hạn

Tổng nguồn vốn dự kiến điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 584.254 triệu đồng (trong đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương là 463.997 triệu đồng; Chương trình mục tiêu là 14.940 triệu đồng; Vốn nước ngoài là 28.541 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia là 76.776 triệu đồng).
1. Vốn cân đối ngân sách địa phương: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 điều chỉnh tăng/giảm là 463 tỷ 997 triệu đồng trong đó, điều chỉnh giảm vốn 132 dự án, bổ sung cho 10 dự án, cụ thể như sau:
1.1. Thành phố Điện Biên Phủ

- Tổng số vốn điều chỉnh giảm 49.044 triệu đồng, điều chỉnh tăng 17.528 triệu đồng của 06 dự án và bổ sung 01 dự án, cụ thể như sau: 

+ Giảm vốn dự án Hạ tầng khu du lịch Him Lam GĐ II: 8.317 triệu đồng, do vướng mắc trong công tác đền bù GPMB;

+ Giảm vốn dự án Thủy lợi tổ dân phố 9, phường Thanh Trường: 2.000 triệu đồng;

+ Dự án Cải tạo và mở rộng trụ sở Thành ủy - HĐND, UBND thành phố: Giảm 5.454 triệu đồng từ nguồn vốn dự phòng 10%, tăng 5.454 triệu đồng từ nguồn 90% đã được phân bổ. 

+ Giảm vốn dự án Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m: 19.195 triệu đồng (Dự án sử dụng nguồn tăng thu sử dụng đất là 41.033 trđ (năm 2017 là 34.095 trđ, năm 2018 là 6.938 trđ); số vốn trong trung hạn cần 121.838-41.033=80.805 trđ, kế hoạch vốn hàng năm đã bố trí đủ cho dự án);

+ Dự án Đường tổ dân phố 11 đến bản Na Púng phường Thanh Trường: giảm 5.873 triệu đồng từ nguồn vốn dự phòng 10%, đồng thời tăng 1.873 triệu đồng từ nguồn 90% đã được phân bổ; số vốn chệnh lệnh do chủ trương đầu tư phê duyệt giảm 4.000 triệu đồng;

+ Dự án Trụ sở làm việc Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Điện Biên: Giảm 8.205 triệu đồng từ nguồn vốn dự phòng 10%, đồng thời tăng 5.313 triệu đồng từ nguồn 90% đã được phân bổ;  

+ Bổ sung 01 dự án mới: Sửa chữa, cải tạo trụ sở các ban, Đảng và các hạng mục phụ trợ Thành ủy Điện Biên Phủ là 4.888 triệu đồng, theo đề xuất của UBND thành phố Điện Biên Phủ;
1.2. Huyện Điện Biên

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm 29.016 triệu đồng, điều chỉnh tăng 8.216 triệu đồng của 11 dự án, cụ thể như sau:

+ Dự án Kè chống sạt lở khu dân cư trung tâm xã Thanh Luông, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên: Giảm 5.000 triệu đồng từ nguồn vốn dự phòng 10%, đồng thời tăng 3.000 triệu đồng từ nguồn 90% đã được phân bổ;

+ Kiên cố hóa kênh thủy lợi cấp 2 xã Thanh Yên: Giảm 6.000 triệu đồng (vốn 10% DP); 

+ Nâng cấp, sửa chữa kiên cố hóa kênh loại II xã Sam Mứn: Giảm 5.016 triệu đồng (vốn 10%DP); 

+ Kênh tiêu úng A1, xã Noong Luống: Giảm 3.000 triệu đồng (vốn 10%DP); 

+ Xây dựng trụ sở xã Hua Thanh: Giảm 2.000 triệu đồng (vốn 10%DP); 

+ Xây dựng trụ sở xã Pá Khoang: Giảm 2.000 triệu đồng (vốn 10%DP); 

+ Xây dựng trụ sở xã Hẹ Muông: Giảm 2.000 triệu đồng (vốn 10%DP); 

+ Xây dựng trụ sở xã  Na Tông: Giảm 2.000 triệu đồng (vốn 10%DP); 

+ Dự án Xây dựng trụ sở xã Mường Lói: Giảm vốn 2.000 triệu đồng từ nguồn vốn dự phòng 10%, đồng thời tăng 2.000 triệu đồng từ nguồn 90% đã được phân bổ; 

+ Bổ sung cho dự án đã được phê duyệt Đường QL 279 - Bản Noong Hẹt, huyện Điện Biên: 1.500 triệu đồng từ nguồn 90% đã được phân bổ;  

+ Bổ sung cho dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Nậm Thanh - bản U Va xã Noong Luống, huyện Điện Biên: 1.716 triệu đồng từ nguồn 90% đã được phân bổ. 

1.3. Huyện Tuần Giáo

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm 21.551 triệu đồng, điều chỉnh tăng 5.083 triệu đồng của 17 dự án, cụ thể như sau: 

+ Giảm vốn của các dự án: Trụ sở xã chiềng sinh, Trường THCS xã Chiềng Đông, Trụ sở  xã Tỏa Tình, Trụ sở xã Ta Ma, Trụ sở xã Tênh Phông huyện Tuần Giáo; Sửa chữa đường Mường Khong- Bản Huổi Nôm; Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo, còn thừa vốn do đã hết nhu cầu thanh toán; 

+ Giảm một phần vốn trung hạn các dự án: Cải tạo, nâng cấp Thủy lợi Nà Sái (Nà Đén); Đường Trung tâm xã Rạng Đông - Bản Háng Á; 

+ Cắt giảm toàn bộ vốn của các dự án: Hỗ trợ xây dựng trạm dừng nghỉ trên quốc lộ 6 tại Km364+850; Trụ sở Phòng Văn hóa huyện Tuần Giáo; NSH các bản Ten Hon + Thẳm Nậm xã Tênh Phông; Trường MN Khoong Hin, xã Nà Sáy; Đường bản Hán - bản Phủ xã Quài Cang; 

+ Giảm 3.100 triệu đồng từ nguồn vốn dự phòng 10% của dự án Trường Mầm Non Mường Mùn, đồng thời tăng 2.283 triệu đồng từ nguồn 90% đã được phân bổ;

+ Giảm 2.800 triệu đồng từ nguồn vốn dự phòng 10% của dự án Trạm y tế Phình Sáng, đồng thời tăng 2.800 triệu đồng từ nguồn 90% đã được phân bổ;

1.4. Huyện Điện Biên Đông

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm 20.020 triệu đồng, điều chỉnh tăng 10.000 triệu đồng của 6 dự án, cụ thể như sau: 
+ Giảm một phần vốn của dự án Trụ sở QLTT số 7 huyện Điện Biên Đông: 246 triệu đồng do hết nhu cầu thanh toán;

+ Giảm một phần vốn của dự án Trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên Đông: 173 triệu đồng do hết nhu cầu thanh toán;

+ Cắt giảm toàn bộ vốn của dự án Nâng cấp sửa chữa đường nội thị, thảm bê tông nhựa hạt trung một số trục đường nội thị thị trấn Điện Biên Đông: 11.197 triệu đồng, dự án chưa được phê duyệt; 

+ Giảm vốn của dự án Trạm Y tế thị trấn Điện Biên Đông: 3.000 triệu đồng (vốn 10%DP);

+ Giảm vốn của dự án Tôn tạo sân vận động thị trấn Điện Biên Đông: 5.401 triệu đồng (vốn 10%DP);

+ Điều chỉnh tăng 10.000 triệu đồng cho Dự án di chuyển tạm thời khu trung tâm xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông là dự án khẩn cấp. 

1.5 Huyện Mường Ảng

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm 21.291 triệu đồng; điều chỉnh tăng 3.949 triệu đồng của 4 dự án, cụ thể như sau: 
+ Giảm một phần vốn của dự án Trụ sở QLTT số 8 huyện MườngẢng do hết nhu cầu thanh toán: 270 triệu đồng; 

+ Giảm một phần vốn của dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang (Dự án Nhóm B): dự án đã điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 25/10/2016;

+ Giảm toàn bộ vốn của dự án Đường KM30QL279-Ngối Cáy (Kiên cố hóa mặt đường 5,5km): 7.993 triệu đồng (vốn 10%DP); 
+ Giảm vốn 4.000 triệu đồng từ nguồn dự phòng 10% của dự án Trạm y tế TT Mường Ảng, đồng thời tăng 3.949 triệu đồng từ nguồn 90% đã được phân bổ;

1.6. Huyện Mường Nhé

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm 21.411 triệu đồng; điều chỉnh tăng 11.630 triệu đồng của 4 dự án, cụ thể như sau: 
+ Giảm vốn 6.000 triệu đồng từ nguồn dự phòng 10% của dự án Nghĩa trang nhân dân huyện Mường Nhé, đồng thời tăng 4.000 triệu đồng từ nguồn 90% đã được phân bổ;

+ Giảm vốn 3.000 triệu đồng từ nguồn dự phòng 10% của dự án Thủy lợi Huổi Khon xã Nậm Kè, đồng thời tăng 3.000 triệu đồng từ nguồn 90% đã được phân bổ;

+ Giảm vốn 6.000 triệu đồng từ nguồn dự phòng 10% của dự án Đường quốc lộ 4h đến bản chà lọi 1 và 2, đồng thời tăng 4.630 triệu đồng từ nguồn 90% đã được phân bổ;

+ Cắt giảm toàn bộ 6.411 triệu đồng vốn của dự án Sân vận động huyện Mường Nhé (giai đoạn 2)

1.7. Huyện Mường Chà

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm 16.239 triệu đồng của 13 dự án, điều chỉnh tăng 1.000 triệu đồng của 01 dự án, cụ thể như sau: 

+ Giảm một phần vốn các dự án do hết nhu cầu thanh toán: Thủy lợi Chế Nhù xã Si Pa Phìn, M.Chà; Đường Ma Thì Hồ - Chà Tở (Thanh toán đền bù): 105 triệu đồng; Kè bảo vệ khu dân cư Tin Tốc, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà; Trụ sở khối đoàn thể huyện Mường Chà; Trụ sở xã Mường Tùng; Nâng cấp trường Mầm non Sá Tổng, xã Sá Tổng; Trường Tiểu học Huổi Mí xã Huổi Mí; Trường Mầm non Pa Ham xã Pa Ham; 

+ Giảm toàn bộ vốn của các dự án: Đường nội thị khu B thị trấn: 5.000 triệu đồng (vốn 10%DP); Đường giao thông Km8+150 (đường QL12- Hừa Ngài) - bản Thèn Pả (L=4,4km): 3.000 triệu đồng (vốn 10%DP); Đường giao thông bản Lùng Tạo - bản Huổi Mí 2, xã Huổi Mí: 6.000 triệu đồng (vốn 10%DP); 

+ Giảm vốn 1.438 triệu đồng từ nguồn dự phòng 10% của dự án Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông Ma Thì Hồ - Nậm Chua, huyện Mường Chà, đồng thời tăng 1.000 triệu đồng từ nguồn 90% đã được phân bổ. 
1.8. Huyện Tủa Chùa 

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm 23.223 triệu đồng của 9 dự án, cụ thể như sau: 

+ Giảm một phần vốn của các dự án do hết nhu cầu thanh toán: Thủy Lợi Bản Hán, xã Mường Đun; Nâng cấp mở rộng trụ sở Huyện Ủy; Trụ sở xã Sính Phình; Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa; Xây dựng đường vào và các công trình phụ trợ thuộc di tích cấp Quốc gia, danh lam thắng cảnh hang động Xá Nhè và Khó Chua La, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa; 

 + Giảm toàn bộ vốn của các dự án: Trụ sở xã Huổi Só: 7.000 triệu đồng (vốn 90% trung hạn); Bãi rác thị trấn Tủa Chùa: 5.000 triệu đồng (vốn 10%DP); Các tuyến nhánh A, B, D đường nội thị thị trấn Tủa Chùa: 7.942 triệu đồng (vốn 10%DP) các dự án chưa được phê duyệt.

1.9. Huyện Nậm Pồ

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là: 27.949 triệu đồng; điều chỉnh tăng 13.631 triệu đồng của 9 dự án, cụ thể như sau: 

+ Giảm một phần vốn các dự án do hết nhu cầu thanh toán: Dự án Cải tạo, NC PKĐKKV Nà Hỳ thành cơ sở tạm TTYT và BVĐK huyện Nậm Pồ: 164 triệu đồng; Đường dân sinh Vàng Đán Dạo - Huổi Dạo xã Vàng Đán: 800 triệu đồng; 

 + Giảm toàn bộ vốn của các dự án: Trường Tiểu học trung tâm huyện: 13.500 triệu đồng; Trường Tiểu học trung tâm huyện: 4.000 triệu đồng do không bố trí được mặt bằng; 

+ Giảm vốn 1.485 triệu đồng từ nguồn dự phòng 10% của dự án Thủy lợi Nậm Pố xã Nà Hỳ, huyện Mường Nhé, đồng thời tăng 1.485 triệu đồng từ nguồn 90% đã được phân bổ;

+ Giảm vốn 4.000 triệu đồng từ nguồn dự phòng 10% của dự án Trụ sở xã Nậm Tin, đồng thời tăng 3.500 triệu đồng từ nguồn 90% đã được phân bổ;

+ Giảm vốn 4.000 triệu đồng từ nguồn dự phòng 10% của dự án Trụ sở xã Vàng Đán, đồng thời tăng 3.500 triệu đồng từ nguồn 90% đã được phân bổ;

+ Bổ sung vốn dự án Nước sinh hoạt bản Pắc A1 xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ: 430 triệu đồng, dự án đã phê duyệt quyết toán;

+ Bổ sung 2.216 triệu đồng vốn cho dự án Đường bê tông từ trung tâm xã Nậm Chua đi bản Nậm Chua 5, theo đề xuất của huyện Nậm Pồ;

+ Bổ sung 2.500 triệu đồng vốn cho dự án Đường, cầu vào trường học xã Nậm Nhừ, theo đề xuất của huyện Nậm Pồ;

1.10. Thị xã Mường Lay

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm 16.005 triệu đồng của 6 dự án, cụ thể như sau: 

 + Giảm vốn của các Công trình quyết toán còn thiếu vốn: 688 triệu đồng; 

 + Giảm toàn bộ vốn của các dự án: Xây dựng bến cảng Đồi Cao, Mường Lay: 2.000 triệu đồng; Nghĩa trang nhân dân thị xã Mường lay: 6.000 triệu đồng; Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số Bản Hô Nậm Cản, xã Lay Nưa: 3.715 triệu đồng; Sửa chữa hệ thống thoát nước các khu tái định cư thị xã Mường Lay: 2.000 triệu đồng (vốn 10%DP); Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc UBND phường Na Lay, phường Sông Đà: 1.602 triệu đồng (vốn 10%DP), do các dự án trên chưa có thủ tục phê duyệt dự án đầu tư;

1.11. Quốc phòng - An Ninh

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm 24.702 triệu đồng, điều chỉnh tăng 581 triệu đồng của 10 dự án, cụ thể như sau: 

+ Giảm một phần vốn các dự án do hết nhu cầu thanh toán: Dự án đường ra biên giới Nậm Nhừ - Mốc 43 xã Nà Khoa Mường Nhé; Nhà tạm giữ xử phạt hành chính thuộc Công an huyện Tuần Giáo; 

+ Giảm toàn bộ vốn trung hạn các dự án: dự án Đường Na Phay - Huổi Chanh -Bản Gia Phú A,B xã Mường Nhà (đường ra biên giới) do dự án sử dụng toàn bộ NSTW: 6.700 triệu đồng;

+ Giảm 3.900 triệu đồng vốn trung hạn dự án Trụ sở làm việc Ban CHQS xã - Công an xã (3 xã) huyện Điện Biên Đông (mỗi xã 1.300 triệu đồng);

+ Giảm 2.600 triệu đồng vốn trung hạn dự án Trụ sở làm việc Ban CHQS xã - Công an xã (2 xã) huyện Tủa Chùa (mỗi xã 1.300 triệu đồng)

+ Giảm 2.600 triệu đồng vốn trung hạn dự án Trụ sở làm việc Ban CHQS xã - Công an xã (2 xã) huyện Mường Ảng (mỗi xã 1.300 triệu đồng)

 + Giảm 2.600 triệu đồng vốn trung hạn dự án Trụ sở làm việc Ban CHQS xã - Công an xã (2 xã) huyện Tuần Giáo (mỗi xã 1.300 triệu đồng)

+ Giảm vốn trung hạn 1.300 triệu đồng (vốn 10%DP) dự án Trụ sở làm việc Công an xã  (2 xã  Na Tông, Núa Ngam) huyện Điện Biên (mỗi xã 650 triệu đồng), đồng thời tăng 581 triệu đồng vốn 90% trong trung hạn;

+ Giảm 2.600 triệu đồng vốn trung hạn dự án Trụ sở làm việc Ban CHQS xã - Công an xã Tả Lèng, xã Thanh Minh thành phố Điện Biên Phủ (mỗi xã 1.300 triệu đồng)

+ Giảm 2.181 triệu đồng vốn trung hạn dự án Cải tạo sửa chữa nhà khách cơ quan Bộ CHQS tỉnh

1.10. Khoa học và Công nghệ

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm 14.715 triệu đồng của 02 dự án, cụ thể như sau: 

+ Cắt giảm toàn bộ vốn trong trung hạn 2.000 triệu đồng dự án Sửa chữa trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, do đến thời điểm hiện nay chưa có thủ tục đầu tư theo quy định;

+ Cắt giảm toàn bộ vốn trong trung hạn 12.715 triệu đồng dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, do dự án chưa có địa điểm đầu tư, đến thời điểm hiện nay chưa có thủ tục đầu tư theo quy định;

1.11. Hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn (Dân tộc Cống) tỉnh ĐB (QĐ 1672/QĐ-TTg)

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm 18.709 triệu đồng của 9 dự án, cụ thể như sau: 

+ Giảm một phần vốn của các dự án: San nền giao thông thoát nước và Nước sinh hoạt bản Huổi Moi: 1.800 triệu đồng; San nền giao thông, thoát nước bản Lả Chà - Lả Chà A: 2.500 triệu đồng; Thủy lợi bản Lả Chà: 3.000 triệu đồng, 3 dự án trên chưa được phê duyệt đầu tư;

+ Cắt giảm toàn bộ vốn của các dự án: San nền giao thông thoát nước Bản Nậm Kè: 4.109 triệu đồng; Nhà sinh hoạt cộng đồng Bản Nậm Kè: 1.000 triệu đồng; Công trình đường vào bản Nậm Kè (Giai đoạn II) Bản Nậm Kè: 3.000 triệu đồng; Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Lả Chà: 1.000 triệu đồng; Nhà sinh hoạt cộng đồng Bản Púng Bon: 1.000 triệu đồng; Công trình nhà sinh hoạt cộng đồng Bản Huổi Moi: 1.000 triệu đồng; 

1.12. Các ngành Tỉnh - CT Công cộng 

Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm 73.711 triệu đồng; điều chỉnh tăng 39.891 triệu đồng của 17 dự án, cụ thể như sau: 

- Giảm một phần vốn các dự án: 

+ Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam: 8.300 triệu đồng, dự án chưa được điều chỉnh;

+ Kè chống sạt lở bờ sông Nậm Rốm (Giai đoạn II): 650 triệu đồng, hết nhu cầu thanh toán;

+ Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014- 2020: 3.000 triệu đồng, nhu cầu năm 2020 bố trí 9.000 triệu đồng;

+ Giảm vốn 3.500 triệu đồng (vốn 10% DP) dự án Nhà thư viện thuộc Dự án Nhà thí nghiệm, thư viện Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, đồng thời tăng 3.500 triệu đồng vốn 90% trong trung hạn, dự án đã hoàn thành ưu tiên bố vốn 90% trung hạn để thanh toán;

+ Giảm vốn 4.000 triệu đồng (vốn 10%DP) dự án Trụ sở Ban QLDA các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên, đồng thời tăng 2.500 triệu đồng vốn 90% trong trung hạn; 

+ Giảm vốn 7.300 triệu đồng (vốn 10%DP) dự án XD Phòng học và Hội trường Trường CĐ Sư phạm, đồng thời tăng 4.000 triệu đồng vốn 90% trong trung hạn; 

+ Giảm một phần vốn 8.500 triệu đồng (vốn 10%DP) dự án XD mới Khoa tiền lâm sàng và sửa chữa, nâng cấp một số khoa, phòng và các hạng mục phụ trợ Trường CĐ Y tế Điện Biên. 

+ Giảm vốn 3.800 triệu đồng (vốn 10%DP) dự án Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục Công trình Sân vận động tỉnh, đồng thời tăng 3.800 triệu đồng vốn 90% trong trung hạn; 

+ Giảm một phần vốn 5.000 triệu đồng (vốn 10%DP) dự án Trung tâm khuyến nông giống cây trồng vật nuôi tỉnh Điện Biên. 

+ Giảm vốn 2.000 triệu đồng (vốn 10%DP) dự án Các hạng mục phụ trợ trường THCS và THPT Quải Tở, đồng thời tăng 2.000 triệu đồng vốn 90% trong trung hạn; 

+ Giảm vốn 12.000 triệu đồng (vốn 10%DP) dự án Trụ sở làm việc Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên, đồng thời tăng 4.630 triệu đồng vốn 90% trong trung hạn; 

+ Cắt giảm toàn bộ vốn 4.000 triệu đồng (vốn 10%DP) dự án  Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang - Mường Phăng; 

+ Giảm vốn 5.000 triệu đồng (vốn 10%DP) dự án Cải tạo, sửa chữa công trình Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời tăng 3.100 triệu đồng vốn 90% trong trung hạn; 

+ Giảm vốn 5.061 triệu đồng (vốn 10%DP) dự án Sửa chữa bổ sung một số điểm di tích chiến trường Điện Biên Phủ phục vụ 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đồng thời tăng 5.061 triệu đồng vốn 90% trong trung hạn; 

+ Giảm vốn trung hạn 1.000 triệu đồng (vốn 10%DP) dự án Nâng cấp, sửa chữa CSVC, bổ sung trang thiết bị Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - LĐXH tỉnh, đồng thời tăng 1.000 triệu đồng vốn 90% trong trung hạn; 

+ Tăng vốn 8.300 triệu đồng cho dự án Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ giai đoạn II; 
+ Bổ sung danh mục dự án Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Chiến dịch Điện Biên Phủ: 2.000 triệu đồng vốn trong trung hạn;

1.13. Đối ứng các dự án ODA

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm 10.333 triệu đồng; điều chỉnh tăng 3.000 triệu đồng của 3 chương trình, dự án cụ thể như sau: 

+ Cắt giảm toàn bộ vốn đối với Dự án PT Nông thôn dựa vào kết quả (vốnJICA): 3.800 triệu đồng do đến nay, dự án vẫn chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính vẫn chưa thống nhất được về lãi vay.
+ Giảm vốn 3.533 triệu đồng của dự án Bạn hữu trẻ em do Kế hoạch vốn năm 2018 không giải ngân được, bị hủy dự toán đã hết nhu cầu thanh toán; 

+ Giảm vốn 3.000 triệu đồng Dự án Hỗ trợ kỹ thuật và dự án cấp điện nông thôn giai đoạn 2015-2020 sử dụng nguồn vốn ODA do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ và dự án, Hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng; Phân bổ chi tiết bằng đúng số vốn bố trí năm 2019 tại QĐ số 163/QĐ-UBND ngày 06/3/2019; 
+ Bổ sung vốn trong 3.000 triệu đồng cho Chương trình, dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn, giai đoạn 2 (Bao gồm: dự án Trường PTDTBT THCS Tả Phìn, huyện Tủa Chùa, Trường PTDTBT THCS Tênh Phông, huyện Tuần Giáo) đối ứng cho các dự án đã được phê duyệt;

1.14. Thực hiện nhiệm vụ theo Luật quy hoạch
- Tổng số vốn điều chỉnh giảm 35.190 triệu đồng; điều chỉnh tăng 7.700 triệu đồng, của dự án Hỗ trợ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ lập, thẩm định, công bố Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2020 đến năm 2030; trong đó điều chỉnh giảm 35.190 triệu đồng (vốn 10%DP) và điều chỉnh tăng 7.700 triệu đồng từ nguồn 90% đã được phân bổ;

1.15. Các dự án còn nợ đọng XDCB

Tổng số vốn điều chỉnh giảm 11.788 triệu đồng (vốn 10%DP), điều chỉnh tăng 11.788 triệu đồng từ nguồn 90% đã được phân bổ cho dự án Xã Chiềng Sơ (đường Sư Lư - Chiềng Sơ - Luân Giới)

1.16. Hỗ trợ kinh phí đầu tư ngoài hàng rào

Tổng số vốn điều chỉnh giảm 15.000 triệu đồng (vốn 10%DP), điều chỉnh tăng 15.000 triệu đồng nguồn 90% đã được phân bổ các dự án  

+ Giảm vốn trung hạn 10.000 triệu đồng (vốn 10%DP) Dự án đường từ Hồng Sọt - Pá Sáng, xã Búng Lao, đồng thời tăng 10.000 triệu đồng từ nguồn 90% đã được phân bổ;

+ Giảm vốn trung hạn 5.000 triệu đồng (vốn 10%DP) Dự án đường điện vào khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tăng 5.000 triệu đồng từ nguồn 90% đã được phân bổ;

1.17. Hỗ trợ các dự án trọng điểm

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm 15.000 triệu đồng; điều chỉnh tăng 315.000 triệu đồng, của 03 dự án cụ thể như sau: 

+ Điều chỉnh giảm vốn trung hạn 15.000 triệu đồng vốn NSĐP dự án Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên); dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, do vướng mắc liên quan đến đất rừng; 

+ Bổ sung 15.000 triệu đồng vốn cho dự án Thủy lợi Nậm Pố, xã Nà Hỳ, huyện Mường Nhé;

+ Bổ sung danh mục dự án Đền bù GPMB - Xây dựng cơ sở hạ tầng 4 điểm TĐC dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên: 300.000 triệu đồng, xác định đây là dự án trọng điểm của tỉnh, bố trí vốn cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng, TĐC và xây dựng các điểm TĐC. 

(Chi tiết như Biểu số 01 kèm theo).
2. Vốn Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020

- Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng: 
+ Tổng số vốn NSTW điều chỉnh giảm: 13.940 triệu đồng, bao gồm: 

(1) Đường Tuần Giáo - Tênh phông: 311 triệu đồng, do hết nhu cầu thanh toán; 

(2) Thủy lợi Xuân Lao: 2.535 triệu đồng, dự án thừa vốn trung hạn, do điều chỉnh tổng mức đầu tư (Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 20/10/2017);

(3) Thủy lợi bản Cha Nọ +  Kênh mương bản Pá Cha, xã ẳng Tở: 1.284 triệu đồng, do hết nhu cầu thanh toán;

(4) Trung tâm Hội nghị - Văn hóa và nhà khách huyện Mường Ảng: 429 triệu đồng, dự án bố trí vốn trung hạn làm công tác chuẩn bị đầu tư, thừa không còn nhu cầu thanh toán vốn chuẩn bị đầu tư;

(5) Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, H. Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, H. Điện Biên): 9.381 triệu đồng, để bổ sung cho dự án Đường nội thị giai đoạn I Trục 42m huyện Mường Ảng không thuộc đối tượng tiết kiệm 10%/TMĐT, đủ vốn trung hạn theo TMĐT được duyệt; 

+ Tổng số vốn điều chỉnh tăng: 13.940 triệu đồng, bao gồm: 

(1) Điều chỉnh tăng cho dự án Đường Phì Nhừ - Phình Giàng - Pú Hồng - Mường Nhà tỉnh Điện Biên: 4.940 triệu đồng, bổ sung vốn NSTW trong trung hạn còn thiếu vốn;

(2) Đường nội thị giai đoạn I Trục 42m huyện Mường Ảng: 9.000 triệu đồng, bổ sung đủ vốn NSTW theo TMĐT được duyệt;

- Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững: Điều chỉnh giảm 1 tỷ đồng vốn của các dự án Hỗ trợ trồng rừng sản xuất, để bổ sung tăng vốn 1 tỷ đồng cho các dự án Bảo vệ và phát triển rừng; 

(Chi tiết như Biểu số 02 kèm theo).

3. Vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020

Tổng số vốn điều chỉnh tăng/giảm là 28.541 triệu đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 2.590 triệu đồng vốn từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới dự án Hỗ trợ xử lý chất thải rắn Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, để bổ sung 2.590 triệu đồng cho dự án Hỗ trợ xử lý chất thải rắn Bệnh viện đa khoa huyện Tuần Giáo.

- Điều chỉnh giảm vốn Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2015-2016 (DB01): 19.151 triệu đồng; Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn 2, tỉnh Điện Biên: 6.800 triệu đồng (do hết nhu cầu thanh toán), điều chỉnh tăng cho dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2017-2020 (DB02): 25.951 triệu đồng.
(Chi tiết như Biểu số 03 kèm theo).

4. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

4.1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Tổng số vốn điều chỉnh tăng/giảm là 33.650 triệu đồng, trong đó
- Huyện Mường Ảng: Điều chỉnh giảm 1.620 triệu đồng; điều chỉnh tăng 1.620 triệu đồng, bổ sung 03 dự án.

- Huyện Điện Biên: Điều chỉnh giảm 6.654 triệu đồng; điều chỉnh tăng 6.654 triệu đồng, bổ sung 09 dự án.

- Huyện Nậm Pồ: Điều chỉnh giảm 6.525 triệu đồng; điều chỉnh tăng 6.525 triệu đồng, bổ sung 02 dự án.

- Thành phố Điện Biên Phủ: Điều chỉnh giảm 2.400 triệu đồng; điều chỉnh tăng 2.400 triệu đồng, bổ sung 01 dự án.

- Huyện Mường Chà: Điều chỉnh giảm 6.138,38 triệu đồng; điều chỉnh tăng 6.138,38 triệu đồng. Bao gồm, bổ sung 02 dự án với tổng số vốn là 5.610,95 triệu đồng; điều chỉnh tăng vốn đầu tư vào 03 dự án là 572,43 triệu đồng;

- Huyện Tuần Giáo: Điều chỉnh giảm 5.838 triệu đồng; điều chỉnh tăng 5.838 triệu đồng, bổ sung 01 dự án.

(Chi tiết như Biểu số 04 kèm theo).

4.2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

a. Chương trình 135

Tổng số vốn điều chỉnh tăng/giảm là 12.733 triệu đồng, bao gồm:
- Huyện Mường Ảng: Điều chỉnh giảm 3.240 triệu đồng, là những dự án nằm trong quy mô đầu tư của dự án khác và liên quan đến rừng phòng hộ. Điều chỉnh tăng 3.240 triệu đồng, bố trí cho các dự án mới.

- Huyện Nậm Pồ: Điều chỉnh giảm 2.062 triệu đồng, là những dự án đã hoàn thành; điều chỉnh tăng 2.062 triệu đồng bố trí cho dự án Sân thể thao và nhà đa năng xã Nậm Tin.

- Huyện Điện Biên: Điều chỉnh giảm 2.423 triệu đồng, là những dự án trùng với dự án trong kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2019 của UBND tỉnh tại Quyết định số 242/QĐ-UBND, ngày 26/3/2019; trùng với dự án sử dụng vốn 10% vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Điều chỉnh tăng 2.423 triệu đồng, bố trí cho dự án Đường giao thông nông thôn nhánh từ trường Mần non đến đầu bản Cang 1 xã Nà Tấu và dự án Nâng cấp tuyến đường nội đồng, nhánh Chua Đớ bản Na Ư, xã Na Ư.

- Huyện Mường Chà: Điều chỉnh giảm 1.769,54 triệu đồng, là những dự án hết nhu cầu sử dụng vốn. Điều chỉnh tăng 1.769,54 triệu đồng, bố trí cho dự án còn thiếu vốn Thủy lợi bản Nậm Chim I tại Km 18+19, xã Ma Thì Hồ. Bố trí cho dự án mới: Nước sinh hoạt bản Nậm Cút, xã Nậm Nèn.

- Huyện Tuần Giáo:  Điều chỉnh giảm 3.274 triệu đồng, là những dự án theo giá trị nghiệm thu thực tế, thừa dự phòng, lồng ghép các nguồn vốn. Điều chỉnh tăng 3.274 triệu đồng, trong đó: bố trí 188 triệu cho dự án còn thiếu vốn và bố trí 3.086 triệu đồng cho dự án Đường Quốc lộ 6 - bản Co Sản, xã Mùn Chung.

(Chi tiết như Biểu số 05 kèm theo)

b. Chương trình theo Quyết định 275/QĐ-TTg

Tổng số vốn điều chỉnh tăng/giảm là 13.270 triệu đồng, bao gồm:
- Huyện Mường Chà: Điều chỉnh giảm 5.809 triệu đồng, là những dự án  theo giá trị nghiệm thu thực tế, thừa dự phòng, chuẩn xác lại tổng nguồn của huyện theo đúng tiêu chí phân bổ.

- Huyện Tuần Giáo: Điều chỉnh tăng 13.272 triệu đồng do chuẩn xác lại tổng nguồn của huyện theo đúng tiêu chí phân bổ, bổ sung 02 dự án chuẩn bị đầu tư, khởi công mới trong giai đoạn 2019-2020; Điều chỉnh giảm 7.461 triệu đồng là những dự án theo giá trị nghiệm thu thực tế, thừa dự phòng.
(Chi tiết như Biểu số 06 kèm theo)

c. Chương trình 30a

Tổng số vốn điều chỉnh tăng/giảm là 17.123,83 triệu đồng, bao gồm:
- Huyện Tủa Chùa: Điều chuyển giảm vốn của 6 dự án hoàn thành hết nhu cầu sử dụng là 2.545.triệu đồng; điều chuyển tăng 153 triệu đồng cho 01 dự án hoàn thành còn thiếu vốn; số vốn điều chỉnh giảm còn dư 2.392 triệu đồng không còn nhu cầu đề nghị điều chuyển bổ sung cho các huyện có nhu cầu sử dụng, còn thiếu vốn (trong đó: Điện Biên Đông 1.514 triệu đồng và Mường Ảng 878 triệu đồng).

- Huyện Điện Biên Đông: Bổ sung 02 danh mục dự án mới để phân bổ chi tiết hết số vốn tiết kiệm 10% TMĐT. Điều chỉnh tăng thêm 1.514 triệu đồng lấy từ vốn dư của huyện Tủa Chùa để bổ sung cho 01 dự án hoàn thành còn thiếu vốn 614 triệu đồng và 01 dự án đề xuất bổ sung mới sử dụng vốn tiết kiệm 10% TMĐT là 900 triệu đồng. 

- Huyện Mường Nhé: Phân bổ chi tiết số vốn tiết kiệm 10% TMĐT 5.089 triệu đồng bổ sung vốn cho 01 dự án Nâng cấp mặt đường Nậm Pố - Nậm Vì, xã Nậm Vì (DA sử dụng 10% vốn dự phòng CT30a đã được phê duyệt CTĐT) để thực hiện nâng cấp hết 2km mặt đường còn lại chưa được đầu tư do thiếu vốn.

- Huyện Mường Ảng: Cắt bỏ 01 dự án Đường dân sinh khu A - khu B bản Huổi Háo, xã Ẳng Tở do tuyến đường đi qua rừng phòng hộ, bổ sung thay thế dự án Nâng cấp đường dân sinh bản Pá Cha, xã Ẳng Tở. Điều chỉnh tăng thêm 878 triệu đồng lấy từ vốn dư của Tủa Chùa để bổ sung vốn cho mục tiêu hỗ trợ sản xuất còn thiếu vốn 684 triệu đồng và đề xuất bổ sung danh mục dự án Nâng cấp đường dân sinh bản Pá Cha, xã Ẳng Tở là 1.784 triệu đồng.

- Huyện Nậm Pồ: Điều chỉnh giảm 4.590 triệu đồng từ mục tiêu hỗ trợ sản xuất và 01 dự án do không còn nhu cầu sử dụng; Bổ sung 02 danh mục dự án mới để phân bổ sử dụng hết số vốn nêu trên. 

(Chi tiết như Biểu số 06a kèm theo)
Đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trong kỳ họp này là chỉ điều chỉnh cục bộ cho các dự án đã bố trí kế hoạch vốn từ năm 2016, 2017, 2018 nhưng đã hết nhu cầu thanh toán, các dự án không có thủ tục đầu tư để khởi công mới năm 2020; điều chỉnh tăng vốn cho các dự án cần thiết, còn thiếu vốn và Bổ sung danh mục cho một số dự án trọng điểm, cấp bách, khẩn cấp, thật sự cần thiết. Đến thời điểm cuối năm 2019, khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có thông báo số liệu chính thức số vốn năm 2020 cho tỉnh (bao gồm cả vốn trong trung hạn và vốn 10% dự phòng), sẽ đề xuất điều chỉnh tổng thể, chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 

B. PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019 TỪ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (BAO GỒM CẢ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT), NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT CỦA KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2018 CÒN LẠI THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH QUẢN LÝ
I. Nguyên tắc phân bổ

1. Các dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán nhưng còn thiếu vốn để tất toán tài khoản (kể cả các dự án thuộc các chương trình khác đã kết thúc); 
2. Dự án có khối lượng lớn, có khả năng giải ngân kế hoạch vốn bổ sung. 

II. Đề xuất phân bổ: Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (bao gồm cả vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất), nguồn vốn xổ số kiến thiết của kế hoạch vốn năm 2018 còn lại thuộc ngân sách cấp tỉnh quản lý là 17.972,606 triệu đồng, dự kiến phân bổ như sau:


1. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán đến ngày 31/5/2019 trở về trước còn nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 6.821,995 triệu đồng của 66 dự án, công trình, trong đó:

+ Bố trí 3.801.895.355 đồng cho 27 dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán đầu tư từ nguồn vốn cân đối NSĐP nhưng còn thiếu vốn. 

+ Bố trí 3.020.100.143 đồng cho 39 dự án, công trình đã phê duyệt quyết toán từ năm 2016 đến năm 2019 còn thiếu vốn để thanh toán dứt điểm và thực hiện tất toán tài khoản tại cơ quan Kho bạc nhà nước theo quy định. 

Tại các Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 39 dự án, công trình được sử dụng từ các nguồn vốn hỗ trợ Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị; Nguồn vốn sắp xếp ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh huyện Mường Nhé; Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa; Vốn tăng cường quan hệ hợp tác với Lào; Vốn Trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 đầu tư cho Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên. Tuy nhiên, đến nay các nguồn vốn nêu trên không được Trung ương bố trí kế hoạch vốn, một số Chương trình, dự án đã hết thời gian thực hiện theo giai đoạn; mặt khác giá trị đề nghị bổ sung kế hoạch vốn của một số Chương trình, dự án không lớn. Do đó việc đề xuất sử dụng từ nguồn vốn cân đối NSĐP bố trí cho các dự án để thanh toán dứt điểm và tất toán tài khoản là phù hợp.

2. Bố trí 5.585,921 triệu đồng cho đầu tư xây dựng dự án các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại trụ sở làm việc Công an tỉnh Điện Biên, đến nay dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, còn thiếu vốn theo đề nghị của Công an tỉnh tại Văn bản số 893/CAT-PH10 ngày 03/6/2019.

3. Số vốn còn lại: bố trí cho dự án Đường Km45 (Na pheo- Si Pa Phìn) đi Nà Hỳ là 5.231,457 triệu đồng; bố trí cho dự án Trường THPT huyện Nậm Pồ là 333,232 triệu đồng.

(Chi tiết như Biểu số 07, 08 kèm theo).

C. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

I. Nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019

1. Vốn theo tiêu chí 40/QĐ-CP+ nguồn thu sử dụng đất
- Điều chỉnh giảm vốn đối với các dự án không có khả năng thực hiện giải ngân hết số vốn đã bố trí, các dự án đã hết nhu cầu thanh toán; 

- Điều chỉnh tăng vốn cho các dự án đã có quyết định điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của cấp có thẩm quyền; Các dự án có khối lượng xây lắp hoàn thành lớn, đã giải ngân hết kế hoạch vốn giao năm 2019.

- Thực hiện điều chuyển vốn trung hạn trong danh mục các dự án giữa các ngành và các huyện, thị xã, thành phố để không làm mất vốn và tăng khả năng giải ngân đối với các dự án.
2. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
- Điều chỉnh phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới năm 2019 tỉnh Điện Biên bảo đảm phù hợp với Quyết định số 2106/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 10028/BNN-VPĐP ngày 24/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.

- Đối với phần vốn đầu tư được phân bổ theo hệ số ưu tiên (phần vốn phân bổ cho 10 huyện, thị xã, thành phố): Thực hiện nguyên tắc phân bổ vốn theo Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Đối với phần vốn đầu tư thực hiện các đề án, nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc chỉ đạo, bao gồm: 

+ Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính  phủ: Đã phê duyệt danh mục dự án lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đã phê duyệt chủ trương đầu tư, đủ điều kiện bố trí vốn để triển khai thực hiện.

+ Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ: Chưa phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ, đồng thời chưa có hướng dẫn cụ thể trình tự thủ tục hồ sơ, do đó chưa đủ điều kiện bố trí vốn.

3. Vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

- Chương trình 30a: Điều chỉnh giảm vốn bố trí thu hồi kế hoạch vốn đã tạm ứng do bố trí trùng và các dự án hoàn thành không còn nhu cầu thanh toán; Điều chỉnh tăng vốn cho các dự án còn thiếu vốn, hoặc đưa vào phần vốn chưa phân bổ do không còn dự án đủ điều kiện phân bổ vốn. Giao bổ sung danh mục và vốn chuẩn bị đầu tư 08 dự án mới (đã có danh mục trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Chương trình 30a tại Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh) để triển khai thủ tục đầu tư đảm bảo dự án đủ điều kiện được phân bổ vốn khởi công mới năm 2020.

II. Nội dung trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019

1. Vốn theo tiêu chí 40/QĐ-CP+ nguồn thu sử dụng đất, vốn xổ số kiến thiết năm 2019

Tổng số vốn điều chỉnh tăng/giảm (bao gồm vốn theo tiêu chí 40/QĐ-CP+ nguồn thu sử dụng đất, vốn xổ số kiến thiết năm 2019) là 30.242 triệu đồng, cụ thể như sau: 

1.1. Vốn theo tiêu chí 40/QĐ-CP+ nguồn thu sử dụng đất năm 2019

Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 27.780 triệu đồng, của 13 dự án do hết nhu cầu, không có khả năng thanh toán kế hoạch vốn năm 2019, điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 12 dự án. Trong đó: 

- Thành phố Điện Biên Phủ: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 8.540 triệu đồng, của 03 dự án hết nhu cầu thanh toán; để điều chỉnh tăng vốn cho 03 dự án có khối lượng lớn, có khả năng thanh toán;

- Huyện Điện Biên Đông: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 3.593 triệu đồng của 01 dự án do chưa được phê duyệt; 

- Huyện Tủa Chùa: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 1.860 triệu đồng của 04 dự án hết nhu cầu thanh toán; 

- Quốc phòng an ninh: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 5.000 triệu đồng của 01 dự án sử dụng nguồn vốn NSTW;

- Các ngành Tỉnh - CT Công cộng: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 8.950 triệu đồng của 02 dự án, trong đó 01 dự án điều chỉnh giảm vốn 2019 do giảm vốn trung hạn, dự án điều chỉnh; 01 dự án do CĐT chưa triển khai xong thủ tục trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án; 

- Đối ứng các dự án ODA địa phương: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 4.837 triệu đồng của 02 dự án, trong đó: 01 dự án chưa có thủ tục đầu tư, 01 dự án đã sử dụng vốn đối ứng từ nguồn vốn NS sự nghiệp; 

Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 27.780 triệu đồng, điều chỉnh tăng vốn cho 12 dự án, cụ thể như sau:

- Thành phố Điện Biên Phủ: Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 7.643 triệu đồng, cho 03 dự án; trong đó: 01 dự án KH vốn năm 2018 chưa được bố trí; 02 dự án có khối lượng hoàn thành lớn, có khả năng giải ngân hết kế hoạch năm 2019;

- Huyện Điện Biên: Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 20 triệu đồng cho 01 dự án làm công tác chuẩn bị đầu tư; 

- Huyện Tuần Giáo: Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 20 triệu đồng cho 01 dự án làm công tác chuẩn bị đầu tư; 

- Huyện Mường Nhé: Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 2.500 triệu đồng cho 01 dự án, có khối lượng hoàn thành lớn, đã giải ngân hết kế hoạch năm 2019;

- Huyện Mường Chà: Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 910 triệu đồng cho 01 dự án, dự án đã bố trí vốn năm 2017, kế hoạch năm 2019 bố trí thanh toán dứt điểm;

- Huyện Tủa Chùa: Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 3.860 triệu đồng cho 01 dự án có khối lượng hoàn thành lớn, kế hoạch vốn năm 2019 đã giải ngân hết;

- Huyện Nậm Pồ: Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 3.877 triệu đồng cho 01 dự án, có khối lượng hoàn thành lớn, đã giải ngân hết kế hoạch năm 2019;

- Quốc phòng - an ninh: Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 3.702 triệu đồng cho 01 dự án, có khối lượng hoàn thành lớn, đã giải ngân hết KH 2019; 

- Các ngành Tỉnh - CT Công cộng: Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 8.950 triệu đồng cho 02 dự án đã hoàn thành; 

1.2 Vốn xổ số kiến thiết năm 2019

Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 2.462 triệu đồng, của 03 dự án tiếp chi và 02 dự án KCM do tiến độ thực hiện 5 tháng đầu năm chậm; điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 01 dự án tiếp chi (Trường THPT huyện Nậm Pồ) ưu tiên bố trí vốn để thanh toán KLHT.
(Chi tiết như Biểu số 09 kèm theo).

2. Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019

Tổng số vốn điều chỉnh tăng/giảm Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 là 86.462,92 triệu đồng, cụ thể như sau: 

2.1. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019

- Tổng số vốn năm 2019 đã giao tại tại Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 là 239.650 triệu đồng (thực hiện phân bổ cho 10 huyện, thị xã, thành phố)

- Tổng số vốn điều chỉnh là 239.650 triệu đồng, trong đó:

+ Kế hoạch vốn phân bổ theo hệ số ưu tiên (phần vốn phân bổ cho 10 huyện, thị xã, thành phố; quy định tại Điều 4 Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ) là: 188.200 triệu đồng. Theo phương án phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố đã phê duyệt tại Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh.
+ Kế hoạch vốn phân bổ thực hiện các đề án, nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc chỉ đạo là: 51.450 triệu đồng, trong đó: Bố trí cho đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính  phủ là: 51.450 triệu đồng. Theo phương án phân bổ tại Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 9/11/2018 của UBND tỉnh: Phân bổ đều cho 23 xã (đạt từ 7 tiêu chí trở xuống), không bố trí vốn cho các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và các xã dự kiến đến hết năm 2018 đạt chuẩn nông thôn mới.
(Chi tiết như Biểu số 10 kèm theo).

2.2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh bền vững

- Chương trình 30a: Tổng số vốn năm 2019 đã giao tại tại Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 là 244.147 triệu đồng. Tổng kế hoạch vốn điều chuyển là 8.488,92 triệu đồng (tăng/giảm) trong nội bộ vốn các huyện, cụ thể:

+ Điều chỉnh giảm 3.972,92 triệu đồng thu hồi vốn ứng trước đối với các dự án đã được bố trí vốn thu hồi tại Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh giao chi tiết Kế hoach vốn thực hiện CTGNN và bền vững theo NQ 30a năm 2017 (đợt 2), tỉnh Điện Biên; điều chuyển bổ sung cho huyện Mường Nhé còn thiếu vốn.

+ Huyện Tủa Chùa: Điều chỉnh giảm 2.613 triệu đồng; bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 03 dự án là 410 triệu đồng; số vốn còn lại 2.203 trđ đưa vào phần vốn chưa phân bổ.

+ Huyện Điện Biên Đông: Giao bổ sung vốn chuẩn bị đầu tư 01 dự án 153 triệu đồng từ phần vốn chưa phân bổ.

+ Huyện Mường Nhé: Điều chỉnh tăng 3.972,76 triệu đồng lấy từ giảm vốn thu hồi vốn ứng trước, trong đó bố trí tăng vốn 3.772,76 trđ cho 01 dự án tiếp chi còn thiếu vốn (Đường Nậm Vì - Nậm Sin) và 200 triệu đồng giao vốn chuẩn bị đầu tư 01 dự án. 

+ Huyện Mường Ảng: Điều chỉnh giảm 150 triệu đồng từ 01 dự án tiếp chi; Giao bổ sung vốn chuẩn bị đầu tư 02 dự án.

+ Huyện Nậm Pồ: Điều chỉnh giảm 1.600 triệu đồng từ mục tiêu hỗ trợ sản xuất do không có khả năng thực hiện; giao bổ sung vốn chuẩn bị đầu tư 01 dự án 150 triệu đồng; số vốn còn lại 1.450 trđ đưa vào phần vốn chưa phân bổ.

- Chương trình 275: Tổng số vốn năm 2019 đã giao tại Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 là 68.823 triệu đồng. Tổng kế hoạch vốn điều chuyển là 26.524 triệu đồng (tăng/giảm) trong nội bộ vốn các huyện, cụ thể:

+ Điều chỉnh giảm số vốn bố trí cho 01 dự án được bố trí khởi công mới nhưng thực tế chưa chuẩn bị đầu tư; Thực hiện điều chuyển trả số vốn đã điều chuyển giữa 2 huyện năm 2018.

+ Điều chỉnh tăng vốn phân bổ cho các dự án khởi công mới để đẩy nhanh tiến độ; tăng vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2019, dự kiến khởi công 2020; tăng số chưa phân bổ do các dự án chưa đủ thủ tục theo quy định.
(Chi tiết như Biểu số 10 kèm theo).

D. PHÂN BỔ 10% VỐN DỰ PHÒNG TRUNG HẠN 2016-2020 CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, TỈNH ĐIỆN BIÊN

I. Nguyên tắc và tiêu chí phân bổ

Phân bổ cho Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn 2016-2020 và Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1809/BKHĐT-KTNN ngày 23/3/2019 đảm bảo các dự án được bố trí đủ vốn, hoàn thành dứt điểm trong giai đoạn 2019-2020.

1. Phân bổ cho các dự án thuộc Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 9/4/2019.  
2. Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020: Trên cơ sở danh mục dự án do các HTX đáp ứng điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư theo Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị hỗ trợ, lựa chọn danh mục ưu tiên theo văn bản số 2367/BKHĐT-HTX ngày 13/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn.

II. Nội dung trình phân bổ
Tổng số vốn đề nghị phân bổ: 102.910 triệu đồng, bằng số vốn dự phòng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của tỉnh (Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong đó:
1. Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn 2016-2020: 99.975 triệu đồng. 

2. Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020: 2.935 triệu đồng (tương ứng 65% TMĐT dự án)

(Chi tiết như Biểu số 11 kèm theo)
Trên đây là nội dung Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019, tỉnh Điện Biên; đề nghị HĐND tỉnh Điện Biên xem xét, quyết định./.
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